GIÁO ÁN 
KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
[bookmark: _GoBack]Giảng viên: Nguyễn Ngọc Tuyên
Hệ đào tạo: Cao đẳng nghề


Giáo án số: 01	Số tiết: 05		Tổng số tiết đã giảng: 0
Thực hiện ngày: ……/……/……
TÊN BÀI:
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC MÁY TÍNH
Mục tiêu:
· Trình bày lịch sử phát triển của máy tính, các thành tựu của máy tính.
· Trình bày khái niệm về thông tin.
· Mô tả được các kiến trúc máy tính.
· Biến đổi cơ bản của hệ thống số, các bảng mã thông dụng được dùng để biểu diễn các ký tự.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
I. Ổn định lớp (3 phút)
II. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. Giảng bài mới (207 phút)
· Đồ dùng dạy học: máy chiếu, bảng.
· Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC MÁY TÍNH

	1
2
3
4


5


	1. Các mốc lịch sử phát triển công nghệ máy tính
2. Thông tin và sự mã hóa thông tin
3. Đặc điểm của các thế hệ máy tính điện tử
4. Kiến trúc và tổ chức máy tính
4.1. Khái niệm kiến trúc máy tính
4.2. Khái niệm tổ chức máy tính
5. Các mô hình kiến trúc máy tính
5.1. Mô hình kiến trúc Von Neumann
5.2. Mô hình kiến trúc Havard
	40’
40’
40’
43’


43’

	· Giáo viên
· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng.
· Giảng giải, kết hợp đàm thoại với học sinh.
· Đặt câu hỏi
· Nêu các ứng dụng trong thực tế
· Học sinh
· Nghe, nhìn lên màn hình.
· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.
· Nêu các thắc mắc.
· Trả lời


IV. Tổng kết bài (5 phút)
V. Câu hỏi và bài tập về nhà (5 phút)
VI. Tự đánh giá của giáo viên về thời gian, nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học
	
	
	
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày …… tháng …… năm ……
		GIÁO VIÊN


Giáo án số: 02	Số tiết: 05		Tổng số tiết đã giảng: 05
Thực hiện ngày: ……/……/……
TÊN BÀI:
CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC TẬP LỆNH CỦA MÁY TÍNH
Mục tiêu:
· Trình bày các thành phần cơ bản của một máy vi tính.
· Trình bày tổng quát tập lệnh của các kiến trúc máy tính, các kiểu định vị được dùng trong kiến trúc, loại và chiều dài của toán hạng, tác vụ mà máy tính có thể thực hiện.
· Mô tả kiến trúc các tập lệnh CISC và RISC.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
I. Ổn định lớp (3 phút)
II. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. Giảng bài mới (207 phút)
· Đồ dùng dạy học: máy chiếu, bảng.
· Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	KIẾN TRÚC TẬP LỆNH CỦA MÁY TÍNH

	1
2
3
	1. Thành phần cơ bản của một máy tính
2. Kiến trúc các tập lệnh CISC và RISC
3. Mã lệnh
	67’
70’
70’
	· Giáo viên
· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng.
· Giảng giải, kết hợp đàm thoại với học sinh.
· Đặt câu hỏi
· Nêu các ứng dụng trong thực tế
· Học sinh
· Nghe, nhìn lên màn hình.
· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.
· Nêu các thắc mắc.
· Trả lời


IV. Tổng kết bài (5 phút)
V. Câu hỏi và bài tập về nhà (5 phút)
VI. Tự đánh giá của giáo viên về thời gian, nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học
	
	
	
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày …… tháng …… năm ……
		GIÁO VIÊN



Giáo án số: 03	Số tiết: 05		Tổng số tiết đã giảng: 10
Thực hiện ngày: ……/……/……
TÊN BÀI:
CHƯƠNG 3: BỘ XỬ LÝ
Mục tiêu:
· Mô tả được nhiệm vụ và cách tổ chức đường đi của dữ liệu trong bộ xử lý.
· Trình bày nguyên tắc vận hành của bộ điều khiển mạch điện tử.
· Trình bày  nguyên tắc vận hành của bộ điều khiển vi chương trình.
· Mô tả nhiệm vụ của ngắt.
· Mô tả tiến trình thi hành lệnh mã máy.
· Trình bày một số kỹ thuật xử lý thông tin : ống dẫn, siêu ống dẫn.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
I. Ổn định lớp (3 phút)
II. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. Giảng bài mới (207 phút)
· Đồ dùng dạy học: máy chiếu, bảng.
· Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	BỘ XỬ LÝ

	1
2
3
4
5
6
7
8
	1. Sơ đồ khối của bộ xử lý
2. Đường dẫn dữ liệu
3. Bộ điều khiển
4. Tiến trình thực hiện lệnh máy
5. Kỹ thuật ống dẫn lệnh
6. Kỹ thuật siêu ống dẫn lệnh
7. Các chướng ngại của ống dẫn lệnh
8. Các loại ngắt
	23’
46’
23’
23’
23’
23’
23’
23’
	· Giáo viên
· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng.
· Giảng giải, kết hợp đàm thoại với học sinh.
· Đặt câu hỏi
· Nêu các ứng dụng trong thực tế
· Học sinh
· Nghe, nhìn lên màn hình.
· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.
· Nêu các thắc mắc.
· Trả lời


IV. Tổng kết bài (5 phút)
V. Câu hỏi và bài tập về nhà (5 phút)
VI. Tự đánh giá của giáo viên về thời gian, nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học
	
	
	
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày …… tháng …… năm ……
	GIÁO VIÊN


Giáo án số: 04	Số tiết: 05		Tổng số tiết đã giảng: 15
Thực hiện ngày: ……/……/……
TÊN BÀI:
CHƯƠNG 4: BỘ NHỚ
Mục tiêu:
· Mô tả được các cấp bộ nhớ. 
· Trình bày cách thức vận hành của các loại bộ nhớ.
· Đánh giá được hiệu năng hoạt động của các loại bộ nhớ. 
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
I. Ổn định lớp (3 phút)
II. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. Giảng bài mới (207 phút)
· Đồ dùng dạy học: máy chiếu, bảng.
· Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	BỘ NHỚ

	1
2
3
4
5


	1. Phân loại bộ nhớ
2. Các loại bộ nhớ bán dẫn
3. Hệ thống nhớ phân cấp
4. Kết nội bộ nhớ với bộ xử lý
5. Các tổ chức Cache
	40’
42’
45’
40’
40’
	· Giáo viên
· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng.
· Giảng giải, kết hợp đàm thoại với học sinh.
· Đặt câu hỏi
· Nêu các ứng dụng trong thực tế
· Học sinh
· Nghe, nhìn lên màn hình.
· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.
· Nêu các thắc mắc.
· Trả lời


IV. Tổng kết bài (5 phút)
V. Câu hỏi và bài tập về nhà (5 phút)
VI. Tự đánh giá của giáo viên về thời gian, nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học
	
	
	
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày …… tháng …… năm ……
		GIÁO VIÊN


Giáo án số: 05	Số tiết: 04		Tổng số tiết đã giảng: 20
Thực hiện ngày: ……/……/……
TÊN BÀI:
CHƯƠNG 5: THIẾT BỊ NHỚ NGOÀI
Mục tiêu:
· Mô tả được cấu tạo và các vận hành của các loại thiết bị lưu trữ.
· Trình bày các phương pháp để đảm bảo an toàn dữ liệu lưu trữ.
· Phân biệt hệ thống kết nối cơ bản, các bộ phận bên trong máy tính, cách giao tiếp giữa các thiết bị  ngoại vi và bộ xử lý. 
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
I. Ổn định lớp (3 phút)
II. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. Giảng bài mới (162 phút)
· Đồ dùng dạy học: máy chiếu, bảng.
· Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	THIẾT BỊ NHỚ NGOÀI

	1


2


3
4
	1. Các thiết bị nhớ trên vật liệu từ
1.1. Đĩa từ (đĩa cứng, đĩa mềm)
1.2. Băng từ
2. Thiết bị nhớ quang học
2.1. CD-ROM, CD-R/W
2.2 DVD-ROM, DVD-R/W
3. Các loại thẻ nhớ
4. An toàn dữ liệu trong lưu trữ
	40’


42’


40’
40’
	· Giáo viên
· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng.
· Giảng giải, kết hợp đàm thoại với học sinh.
· Đặt câu hỏi
· Nêu các ứng dụng trong thực tế
· Học sinh
· Nghe, nhìn lên màn hình.
· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.
· Nêu các thắc mắc.
· Trả lời


IV. Tổng kết bài (5 phút)
V. Câu hỏi và bài tập về nhà (5 phút)
VI. Tự đánh giá của giáo viên về thời gian, nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học
	
	
	
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày …… tháng …… năm ……
	GIÁO VIÊN


Giáo án số: 06	Số tiết: 04		Tổng số tiết đã giảng: 24
Thực hiện ngày: ……/……/……
TÊN BÀI:
CHƯƠNG 6: CÁC LOẠI BUS
Mục tiêu:
· Phân biệt  các hệ thống Bus trong máy tính.
· Trình bày chức năng của các loại Bus.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
I. Ổn định lớp (3 phút)
II. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. Giảng bài mới (162 phút)
· Đồ dùng dạy học: máy chiếu, bảng.
· Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	CÁC LOẠI BUS

	1
2
3
4


	1. Định nghĩa bus, bus hệ thống
2. Bus đồng bộ và không đồng bộ
3. Hệ thống bus phân cấp
4. Các loại bus sử dụng trong các hệ thống vi xử lý
	40’
41’
41’
40’
	· Giáo viên
· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng.
· Giảng giải, kết hợp đàm thoại với học sinh.
· Đặt câu hỏi
· Nêu các ứng dụng trong thực tế
· Học sinh
· Nghe, nhìn lên màn hình.
· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.
· Nêu các thắc mắc.
· Trả lời


IV. Tổng kết bài (5 phút)
V. Câu hỏi và bài tập về nhà (5 phút)
VI. Tự đánh giá của giáo viên về thời gian, nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học
	
	
	
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày …… tháng …… năm ……
	GIÁO VIÊN


Giáo án số: 07	Số tiết: 06		Tổng số tiết đã giảng: 28
Thực hiện ngày: ……/……/……
TÊN BÀI:
CHƯƠNG 7: NGÔN NGỮ ASSEMBLY
Mục tiêu:
· Phân biệt  các thành phần cơ bản của Assembly.
· Trình bày cấu trúc của 1 chương trình Assembly.
· Khai báo biến, toán tử, một số hàm cơ bản và các chế độ địa chỉ.
· Vận dụng được cú pháp các lệnh điều khiển để xây dựng bài toán.
· Sử dụng được các lệnh cơ bản.
· Trình bày được ngăn xếp.
· Thiếu mục tiêu thái độ.
· Viết chương trình con và cách truyền tham số cho chương trình con.
· Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
I. Ổn định lớp (3 phút)
II. Kiểm tra bài cũ (5 phút)
	Tên
	
	
	

	Điểm
	
	
	


III. Giảng bài mới (252 phút)
· Đồ dùng dạy học: máy chiếu, bảng.
· Nội dung, phương pháp
	TT
	Nội dung bài giảng
	Thời gian
	Phương pháp thực hiện

	NGÔN NGỮ ASSEMBLY

	1
2
3
4
	1. Tổng quan
2. Cấu trúc chương trình
3. Các lệnh điều khiển
4. Ngăn xếp và các thủ tục

	60’
66’
66’
60’

	· Giáo viên
· Đặt vấn đề dẫn dắt học sinh vào nội dung chính của bài giảng.
· Giảng giải, kết hợp đàm thoại với học sinh.
· Đặt câu hỏi
· Nêu các ứng dụng trong thực tế
· Học sinh
· Nghe, nhìn lên màn hình.
· Trả lời câu hỏi, đóng góp ý kiến xây dựng bài.
· Nêu các thắc mắc.
· Trả lời


IV. Tổng kết bài (5 phút)
V. Câu hỏi và bài tập về nhà (5 phút)
VI. Tự đánh giá của giáo viên về thời gian, nội dung, phương pháp, đồ dùng dạy học
	
	
	
	THÔNG QUA TỔ BỘ MÔN	Ngày …… tháng …… năm ……
	GIÁO VIÊN
